
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC-VPUBND Bình Định,  ngày        tháng      năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân 

giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 5 năm 2024 

 

Thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 4 Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết 

quả thực hiện và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hạn trong tháng 5 năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 5 năm 2024 

- Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh (Hệ thống VNPT-iGate) từ ngày 01/5/2024 đến ngày 

31/5/2024, toàn tỉnh đã tiếp nhận là 63.641 hồ sơ (bao gồm: 50.509 hồ sơ tiếp 

nhận mới và 13.132 hồ sơ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 51.523 hồ sơ, 

trong đó: giải quyết đúng/trước hạn 51.487 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,93%), giải quyết trễ 

hạn 36 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,07%), đang giải quyết 12.129 hồ sơ.  

- Theo đó, số lượng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành nhưng trễ hạn trong 

tháng 4 năm 2024: cấp tỉnh không có hồ sơ trễ hạn, cấp huyện tăng 04 hồ sơ trễ 

hạn và cấp xã giảm 10 hồ sơ trễ hạn so với tháng 4 năm 2024. 

2. Danh sách 36 hồ sơ trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo 

Công văn này), bao gồm: 

- Cấp huyện: 24 hồ sơ (Quy Nhơn 02 hồ sơ, Phù Cát 04 hồ sơ, Phù Mỹ 15 

hồ sơ, Tuy Phước 01 hồ sơ, Vân Canh 02 hồ sơ). 

- Cấp xã: 12 hồ sơ (02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát: thị trấn Ngô 

Mây 01 hồ sơ, xã Cát Minh 01 hồ sơ; xã Mỹ Trinh thuộc huyện Phù Mỹ 01 hồ 

sơ; phường Hoài Xuân thuộc thị xã Hoài Nhơn 01 hồ sơ; 03 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Hoài Ân: xã Ân Đức 01 hồ sơ, xã Ân Hảo Tây 01 hồ sơ, xã Ân Phong 02 

hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn: xã Tây Giang 01 hồ sơ, xã Tây 

Phú 01 hồ sơ; xã Vĩnh Thuận thuộc huyện Vĩnh Thạnh 01 hồ sơ; xã Phước Thuận 

thuộc huyện Tuy Phước 01 hồ sơ). 

(Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị, 

địa phương giải quyết trễ hạn 36 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 

2 đính kèm theo Công văn này) 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết 
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trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, 

đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 

tháng 7 năm 2022; đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giải quyết kịp thời 

hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT
(Q)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1 

Danh sách cán bộ, công chức cấp huyện xử lý 

hồ sơ trễ hạn trong tháng 5 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia  

giải quyết 

Hồ sơ giải quyết 

trễ hạn trong 

tháng 5/2024 

I. UBND thành phố Quy Nhơn 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường  

1 12897 Huỳnh Nguyên Lộc 23 1 

 Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn 

2 - Lê Hoàng Anh  1 

II. UBND huyện Phù Cát 

 Bộ phận Một cửa huyện  

3 13633 Nguyễn Quốc Tuấn 325 1  

 Phòng Tài chính – Kế hoạch  

4 13204 Nguyễn Thị Nguyệt 80 3 

III. UBND huyện Phù Mỹ 

 Phòng Tài nguyên và Môi trường  

5 13265 Phan Xuân Vũ 49 6 

6 23371 Nguyễn Hoài Thay  89 3 

 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

7 13268 Nguyễn Thị Ánh Hồng 61 1 

 Văn phòng UBND huyện 

8 12059 Đặng Đình Triều 19 11 

 Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

9 - Ngô Thanh Hải  10 

IV. UBND huyện Vân Canh  

 Phòng Văn hóa Thông tin  

10 21396 Lê Thanh Nhơn 1 1 

 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

11 14912 Phạm Thế Phong 132 1 

 Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh 

12 - Đào Thị Khánh Ly  1 
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Phụ lục 2 

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã xử lý 

hồ sơ trễ hạn trong tháng 5 năm 2024 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND  

ngày        tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ 

sơ tham gia 

giải quyết 

Hồ sơ giải quyết 

trễ hạn trong 

tháng 5/2024 

I. UBND huyện Phù Cát 

 UBND thị trấn Ngô Mây  

1 13424 Võ Xuân Thương 38 1 

 UBND xã Cát Minh 

2 13327 Nguyễn Chí Nguyện 200 1 

II. UBND huyện Phù Mỹ 

 UBND xã Mỹ Trinh 

3 12467 Nguyễn Thanh Lâm 78 1 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn 

 UBND phường Hoài Xuân 

4 12307 Lê Kim Vận  47 1 

IV. UBND huyện Hoài Ân 

 UBND xã Ân Đức 

5 13442 Phạm Hồng Nhật 117 1 

 UBND xã Ân Hảo Tây 

6 13599 Trần Quang Khanh  36 1 

 UBND xã Ân Phong 

7 19187 Nguyễn Ngọc Vi 72 2 

V. UBND huyện Tây Sơn 

 UBND xã Tây Giang 

8 14467 Đặng Văn Hậu 5 1 

 UBND xã Tây Phú 

9 14398 Nguyễn Văn Cảnh 69 1 

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh 

 UBND xã Vĩnh Thuận 

10 13527 Lê Hùng Việt 26 1 

VII. UBND huyện Tuy Phước 

 UBND xã Phước Sơn 

11 25433 Nguyễn Minh Phương  25 1 

 UBND xã Phước Thuận 

12 28854 Hồ Nguyễn Minh Trí 132 1 



Danh sách 

36 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 5 năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND ngày       tháng       năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A. CẤP HUYỆN (24 hồ sơ) 

I. UBND thành phố Quy Nhơn  

1 
H08.37-240506-

0162 
- 

VÕ THỊ TUYẾT 

TRINH 
- 

Đội QLHC_ 

Ngành nghề 

KDCĐK_ 

CATP 

-Công An Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 08/05/2024 09:58:16 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2024 09:58:16 

+Kết thúc thực tế: 26/05/2024 11:21:07 

2 
000.00.37.H08-

191230-0114 

31/05/2024 

17:10:46 
VÕ NGỌC HƯNG 

Tổ 4 Khu 

Vực 9 

Trần Thị 

Thư 

Huỳnh Nguyên Lộc-Phòng Tài nguyên và Môi 

trường Thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 07/01/2020 13:48:25 

+Kết thúc đúng hạn: 08/01/2020 13:48:25 

+Kết thúc thực tế: 13/01/2020 15:32:09 

 Lê Anh Hoàng-Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 14/01/2020 14:53:13 

+Kết thúc đúng hạn: 17/01/2020 14:53:13 

+Kết thúc thực tế: 28/02/2020 16:38:58 

II. UBND huyện Phù Cát   

3 
H08.35-240503-

0048 
- H  THỊ HOA T M - 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Thị Nguyệt-Phòng Tài chính Kế hoạch  

+Bắt đầu: 04/05/2024 10:46:57 

+Kết thúc đúng hạn: 06/05/2024 16:46:57 

+Kết thúc thực tế: 07/05/2024 09:16:52 

4 
H08.35-240503-

0049 
- 

NGUYỄN THỊ 

DIỆU LIÊN 
- 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Thị Nguyệt-Phòng Tài chính Kế hoạch  

+Bắt đầu: 04/05/2024 10:46:43 

+Kết thúc đúng hạn: 06/05/2024 16:46:43 

+Kết thúc thực tế: 07/05/2024 09:19:37 

5 H08.35-240419- - PHẠM B CH - Bộ phận Nguyễn Quốc Tuấn-Bộ phận Một cửa huyện Phù 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0063 TRÂM Một cửa 

huyện Phù 

Cát 

Cát 

+Bắt đầu: 19/04/2024 15:00:32 

+Kết thúc đúng hạn: 20/04/2024 09:00:32 

+Kết thúc thực tế: 23/04/2024 15:21:05   

6 
H08.35-240426-

0054 
- LÊ THỊ M  - 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Cát 

Nguyễn Thị Nguyệt-Phòng Tài chính Kế hoạch  

+Bắt đầu: 02/05/2024 10:58:22 

+Kết thúc đúng hạn: 02/05/2024 16:58:22 

+Kết thúc thực tế: 04/05/2024 13:51:20 

III. UBND huyện Phù Mỹ 

7 
000.00.36.H08-

231110-0001 
- 

NGUYỄN VĂN 

BẢO 

Thôn Chánh 

Hội 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 15/11/2023 17:17:12 

+Kết thúc đúng hạn: 17/11/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 11/12/2023 09:08:46 

8 
000.00.36.H08-

230920-0073 
- HÀ MINH ĐỨC - 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 15:06:14 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 15:06:14 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:54:28 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:53:20 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 16:16:34 

9 
000.00.36.H08-

230921-0024 
- LÊ THỊ CÚC - 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên và Môi Trường 

Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 21/09/2023 09:27:01 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 15:27:01 

+Kết thúc thực tế: 21/09/2023 17:20:53 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 17:00:37 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 17:00:00 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:50:31 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:41 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:59:39 

10 
000.00.36.H08-

230921-0037 
- LÊ THỊ TUYẾN 

Xóm 1, Thôn 

Phước Thọ 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên và Môi Trường 

Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 21/09/2023 10:35:30 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 16:35:30 

+Kết thúc thực tế: 21/09/2023 17:19:23 

 Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:46:56 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:41 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:51:55 

 Nguyễn Thị Ánh Hồng-Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 21/05/2024 10:36:37 

+Kết thúc đúng hạn: 21/05/2024 16:36:37 

+Kết thúc thực tế: 21/05/2024 18:16:50 

11 
000.00.36.H08-

230921-0046 
- LÊ NGỌC VÂN 

Xóm 9, Thôn 

An Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:46:15 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:41 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:47:20 

12 
000.00.36.H08-

230921-0049 
- 

ĐẶNG HOÀNG 

DƯ NG 

Xóm 9, Thôn 

An Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:45:59 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:41 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:45:32 

13 
000.00.36.H08-

230921-0053 
- 

LÊ NGỌC 

HOÀNG 

9 đường số 8, 

Tổ 317, Khu 

phố 16 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:45:44 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:41 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:43:44 

14 
000.00.36.H08-

230921-0055 
- VÕ THỊ HUÊ 

Xóm 9, Thôn 

An Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:45:36 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:07 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:41:56 

15 
000.00.36.H08-

230921-0059 
- LÊ QUANG DIỆU 

Xóm 9, Thôn 

An Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 



5 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:45:19 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:07 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:40:05 

16 
000.00.36.H08-

230921-0060 
- LÊ ĐÌNH ĐỨC 

Xóm 9, Thôn 

An Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:45:11 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:07 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:39:09 

17 
000.00.36.H08-

230921-0062 
- 

HUỲNH XUÂN 

QUANG 

Xóm 9, Thôn 

An Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Đặng Đình Triều-Văn phòng HĐND & UBND 

huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 26/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 16:59:48 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 13:44:47 

 Ngô Thanh Hải-Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 24/10/2023 17:52:07 

+Kết thúc đúng hạn: 27/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/10/2023 15:38:18 

18 
H08.36-240325-

0026 
- 

HUỲNH VĂN 

TUẤN 

Khu phố 

Diêm Tiêu 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường 

Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 27/03/2024 14:42:57 

+Kết thúc đúng hạn: 28/03/2024 14:42:57 

+Kết thúc thực tế: 01/05/2024 09:00:48 

19 
H08.36-240325-

0049 
- 

NGUYỄN VĂN 

LUẬN 

Khu phố 

Diêm Tiêu 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên và Môi Trường 

Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 27/03/2024 14:42:57 

+Kết thúc đúng hạn: 28/03/2024 14:42:57 



6 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 01/05/2024 09:00:48 

 Nguyễn Hoài Thay-Phòng Tài Nguyên và Môi 

trường Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 06/05/2024 10:08:51 

+Kết thúc đúng hạn: 07/05/2024 16:08:51 

+Kết thúc thực tế: 08/05/2024 08:42:06 

20 
H08.36-240325-

0052 
- VÕ THỊ ÁNH 

Khu phố 

Diêm Tiêu 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên và Môi Trường 

Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 27/03/2024 14:42:57 

+Kết thúc đúng hạn: 28/03/2024 14:42:57 

+Kết thúc thực tế: 01/05/2024 09:00:48 

 Nguyễn Hoài Thay-Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 06/05/2024 10:06:10 

+Kết thúc đúng hạn: 07/05/2024 16:06:10 

+Kết thúc thực tế: 08/05/2024 08:42:48 

21 
H08.36-240325-

0057 
- HUỲNH VĂN TR  

Xóm 9, Thôn 

An Lạc 2 

Bộ phận 

Một cửa 

huyện Phù 

Mỹ 

Phan Xuân Vũ-Phòng Tài Nguyên và Môi Trường 

Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 28/03/2024 10:14:11 

+Kết thúc đúng hạn: 29/03/2024 10:14:11 

+Kết thúc thực tế: 01/05/2024 09:00:48 

 Nguyễn Hoài Thay-Phòng Tài Nguyên và Môi 

Trường Phù Mỹ 

+Bắt đầu: 04/05/2024 15:08:07 

+Kết thúc đúng hạn: 07/05/2024 09:08:07 

+Kết thúc thực tế: 08/05/2024 08:36:11 

IV. UBND huyện Tuy Phước 

22 
000.00.39.H08-

230815-0028 
- 

NGUYỄN VĂN 

BÌNH 

Xóm 20,thôn 

Vinh Quang 

2 

Chuyên 

viên Chi 

nhánh văn 

phòng đăng 

ký đất đai 

Nguyễn Minh Phương-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 16/08/2023 07:37:06 

+Kết thúc đúng hạn: 21/03/2024 12:09:31 

+Kết thúc thực tế: 03/05/2024 08:42:48 



7 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

huyện Tuy 

Phước 

V. UBND huyện Vân Canh 

23 
H08.40-240409-

0002 
- 

NGUYỄN ĐỨC 

BÀNG 
- 

Bộ phận 

một cửa đất 

đai Vân 

Canh 

Phạm Thế Phong-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Vân Canh 

+Bắt đầu: 09/04/2024 09:02:38 

+Kết thúc đúng hạn: 09/04/2024 15:02:38 

+Kết thúc thực tế: 10/04/2024 11:14:05 

 Đào Thị Khánh Ly-Chi cục Thuế huyện Tuy Phước 

- Vân Canh 

+Bắt đầu: 12/04/2024 14:26:25 

+Kết thúc đúng hạn: 17/04/2024 14:26:25 

+Kết thúc thực tế: 24/04/2024 16:55:50 

24 
H08.40-240318-

0016 
- VÕ VINH CA - 

Lê Thanh 

Nhơn 

Lê Thanh Nhơn-Phòng Văn HóaThông Tin huyện 

+Bắt đầu: 29/03/2024 13:45:14 

+Kết thúc đúng hạn: 31/03/2024 07:45:14 

+Kết thúc thực tế: 15/05/2024 09:32:02 

B. CẤP XÃ (12 hồ sơ) 

I. UBND huyện Phù Cát 

UBND thị trấn Ngô Mây 

1 
H08.35.71-240509-

0002 

10/05/2024 

13:27:47 
nguyễn văn trung - 

Võ Xuân 

Thương 

Võ Xuân Thương-UBND Thị trấn Ngô Mây 

+Bắt đầu: 09/05/2024 08:03:42 

+Kết thúc đúng hạn: 09/05/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2024 13:27:23 

UBND xã Cát Minh 

2 
H08.35.82-240510-

0016 
- 

NGUYỄN VĂN 

LUÂN 
- 

Nguyễn Chí 

Nguyện 

Nguyễn Chí Nguyện-UBND xã Cát Minh 

+Bắt đầu: 10/05/2024 14:31:15 

+Kết thúc đúng hạn: 10/05/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 13/05/2024 08:41:55 

II. UBND huyện Phù Mỹ  

UBND xã Mỹ Trinh 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 
H08.36.81-240513-

0002 

15/05/2024 

16:54:28 
VÕ THỊ PHƯỢNG - 

Nguyễn 

Thanh Lâm 

Nguyễn Thanh Lâm-UBND xã Mỹ Trinh 

+Bắt đầu: 13/05/2024 14:34:39 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/05/2024 07:28:25 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn  

UBND phường Hoài Xuân 

4 
000.77.34.H08-

200528-0001 

01/06/2020 

08:27:34 

NGUYỄN THỊ 

THANH 

Thuận 

Thượng 2 

Trần Đình 

Phúc 

Lê Kim Vận-UBND phường Hoài Xuân 

+Bắt đầu: 29/05/2020 10:36:01 

+Kết thúc đúng hạn: 29/05/2020 16:36:01 

+Kết thúc thực tế: 01/06/2020 08:22:31 

IV. UBND huyện Hoài Ân 

UBND xã Ân Đức 

5 
H08.33.81-240513-

0007 

14/05/2024 

10:21:00 

Huỳnh Xuân 

Chương 

Thôn Phú 

Thuận 

Phạm Hồng 

Nhật 

Phạm Hồng Nhật-UBND xã Ân Đức 

+Bắt đầu: 13/05/2024 13:48:04 

+Kết thúc đúng hạn: 13/05/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 14/05/2024 07:09:35 

UBND xã Ân Hảo Tây 

6 
H08.33.75-240509-

0002 

10/05/2024 

07:54:25 
LÊ VĂN ĐÀI - 

Trần Quang 

Khanh 

Trần Quang Khanh-UBND xã Ân Hảo Tây 

+Bắt đầu: 09/05/2024 14:09:19 

+Kết thúc đúng hạn: 09/05/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/05/2024 07:41:17 

UBND xã Ân Phong 

7 
H08.33.79-240522-

0005 

24/05/2024 

17:36:40 

NGUYỄN NGỌC 

S N 
- 

Nguyễn 

Ngọc Vi 

Nguyễn Ngọc Vi-UBND xã Ân Phong 

+Bắt đầu: 22/05/2024 14:57:18 

+Kết thúc đúng hạn: 22/05/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/05/2024 10:09:10 

8 
H08.33.79-240522-

0004 

24/05/2024 

17:36:55 

TRẦN THỊ ÁNH 

LOAN 
- 

Nguyễn 

Ngọc Vi 

Nguyễn Ngọc Vi-UBND xã Ân Phong 

+Bắt đầu: 22/05/2024 14:09:37 

+Kết thúc đúng hạn: 22/05/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 23/05/2024 10:09:14 

V. UBND huyện Tây Sơn 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả  

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ 

phận/CB 

đã xử lý 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

UBND xã Tây Giang 

9 
H08.38.73-240527-

0010 
- 

TẠ HOÀI 

PHƯ NG 
- 

Đặng Văn 

Hậu 

Đặng Văn Hậu-UBND xã Tây Giang 

+Bắt đầu: 27/05/2024 16:58:35 

+Kết thúc đúng hạn: 29/05/2024 13:03:38 

+Kết thúc thực tế: 31/05/2024 09:44:12 

UBND xã Tây Phú 

10 
H08.38.75-240502-

0006 
- 

TRẦN THỊ MỸ 

LÊ 

Xã Tây Phú, 

huyện Tây 

Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Nguyễn 

Văn Cảnh 

Nguyễn Văn Cảnh-UBND xã Tây Phú 

+Bắt đầu: 02/05/2024 09:40:14 

+Kết thúc đúng hạn: 03/05/2024 09:23:09 

+Kết thúc thực tế: 04/05/2024 15:17:04 

VI. UBND huyện Vĩnh Thạnh 

UBND xã Vĩnh Thuận 

11 
H08.41.76-240426-

0001 

02/05/2024 

08:43:48 

NGUYỄN THỊ 

THÙY PHÚ 
- 

Lê Hùng 

Việt 

Lê Hùng Việt-UBND xã Vĩnh Thuận 

+Bắt đầu: 26/04/2024 08:23:04 

+Kết thúc đúng hạn: 26/04/2024 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/05/2024 08:34:11 

VII. UBND huyện Tuy Phước 

UBND xã Phước Thuận 

12 
H08.39.78-240527-

0017 

30/05/2024 

10:07:23 

NGUYỄN THỊ 

NHÃ UYÊN 
- 

Hồ Nguyễn 

Minh Trí 

Hồ Nguyễn Minh Trí-UBND xã Phước Thuận 

+Bắt đầu: 28/05/2024 08:12:36 

+Kết thúc đúng hạn: 28/05/2024 10:12:36 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2024 10:06:56 
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